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TÓM TẮT
[bookmark: _Hlk22107826][bookmark: _Hlk89263849]Nghiên cứu này được tiến hành tại Chi nhánh Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển giống con nuôi cây trồng Ninh Bình - Công ty TNHH MTV Hưng Tuyến tại vụ Hè - Thu năm 2021 nhằm xác định chế độ dinh dưỡng cho lợn thương phẩm 3 giống từ nguồn gen Duroc, Landrace và Yorkshire ở giai đoạn từ 20kg đến 50kg và từ 50kg đến xuất chuồng (khoảng 100kg). Thí nghiệm được thiết kế theo phương pháp hoàn toàn ngẫu nhiên trên 90 lợn với khối lượng ban đầu khoảng 20kg, chia làm 3 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức 30 con, tỷ lệ lợn cái/thiến là 1:1, gồm 3 lần lặp lại (10 con/lần lặp lại). Các nghiệm thức bao gồm: nghiệm thức 1 có LysTH/ME bằng 95%, nghiệm thức 2 có LysTH/ME bằng 100% (đối chứng) và nghiệm thức 3 có LysTH/ME bằng 105% so với mức khuyến cáo dinh dưỡng của Ninh Thị Len và cs. (2011). Kết quả nghiên cứu cho thấy: Tỷ lệ LysTH/ME ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng, hệ số chuyển hóa thức ăn và một số chỉ tiêu thành phần thân thịt. Tỷ lệ LysTH/ME thích hợp trong khẩu phần ăn của lợn là 2,90 g/Mcal ở giai đoạn 20-50kg và 2,50 g/Mcal ở giai đoạn 50kg-xuất chuồng. 
[bookmark: _Hlk89264087]Từ khóa: Sinh trưởng, lợn thương phẩm, tỷ lệ LysTH/ME.
ĐẶT VẤN ĐỀ
[bookmark: _Hlk93567374][bookmark: _Hlk93567386]Hai mục tiêu quan trọng trong chăn nuôi lợn là tăng trưởng tối đa và nâng cao hiệu quả sử dụng chất dinh dưỡng trong khẩu phần (Main và cs., 2008). Lysine trong khẩu phần ăn là yếu tố chính ảnh hưởng đến việc đạt được hai mục tiêu này, vì đây là axit amin giới hạn đầu tiên trong khẩu phần thức ăn cho lợn. Hàm lượng năng lượng trong khẩu phần ảnh hưởng đến lượng thức ăn ăn vào của lợn thịt được cho ăn tự do (Smith và cs., 1999; Beaulieu và cs., 2009), do đó lượng axit amin ăn vào của lợn cũng bị ảnh hưởng khi hàm lượng năng lượng trong khẩu phần thay đổi. Chính vì vậy, tỷ lệ lysine/năng lượng tối ưu cần phải duy trì khi hàm lượng axit amin hoặc năng lượng của khẩu phần tăng lên (Smith và cs., 1999; Main và cs., 2008).
[bookmark: _Hlk93567411][bookmark: _Hlk93567427][bookmark: _Hlk93567464][bookmark: _Hlk93567446][bookmark: _Hlk93567500][bookmark: _Hlk93567514]Nhiều nghiên cứu trước đây về sự thay đổi tỷ lệ lysine/năng lượng trong khẩu phần ăn của lợn thịt đã được thực hiện (Main và cs., 2008). Cho và cs. (2008) quan sát thấy tỷ lệ lysine/năng lượng tiêu hóa (DE) thích hợp nhằm tối đa hóa khả năng tiêu hóa axit amin của lợn đực là 2,4 g lysine tổng số/ Mcal DE (Landrace × Yorkshire × Duroc; 64 kg). Chang và cs. (2000) cho rằng tỷ lệ lysine/DE tối ưu tương ứng là 3,2 và 3,8 g lysine tổng số/Mcal DE đối với lợn đực và lợn hậu bị (Landrace × Yorkshire × Duroc; 16 đến 57 kg). Bikker và cs. (1994) gợi ý rằng năng suất sinh trưởng của lợn thịt giai đoạn 20 đến 45 kg được tối ưu hóa khi khẩu phần ăn có tỷ lệ lysine TH/DE là 2,5 g/Mcal. Li và cs. (2012) cho biết tỷ lệ SID-Lys/ME tối ưu nhằm tối đa hóa tăng khối lượng của lợn thịt giai đoạn 29-47 kg, 54-76 kg và 4-109 kg tương ứng là 3,0; 2,43 và 2,2 g/Mcal. Ninh Thị Len và cs. (2011) kết luận rằng mật độ các chất dinh dưỡng thích hợp trong thức ăn hỗn hợp để nuôi lợn lai 4 máu ngoại cho thịt trong 2 giai đoạn nuôi dưỡng (20-50 kg và 50kg-xuất chuồng) là 3050-2950 Kcal ME; 16-13% CP; 3,2-2,8 g LysTH/Mcal ME ở vụ Đông-Xuân và 2,9-2,5 g LysTH/Mcal ME ở vụ Hè - Thu. Tuy nhiên, hàm lượng các chất dinh dưỡng và tỷ lệ Lys/năng lượng thay đổi phụ thuộc vào môi trường và tiến bộ trong di truyền của các giống lợn hiện đại (De La Llata và cs., 2001; Campbell và Taverner, 1988).Trong một nghiên cứu khác của Trịnh Hồng Sơn và cs.(2020) cho rằng tăng tỷ lệ LysTH/ME trong khẩu phần ăn của lợn cái hậu bị đã không ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng, tiêu tốn thức ăn của lợn cái hậu bị ở giai đoạn 50-80 kg, 81 kg-phối giống lần đầu và cả giai đoạn thí nghiệm, nhưng kéo dài tuổi động dục lần đầu và tuổi phối giống lần đầu.
Vì vậy, nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định tỷ lệ LysTH/ME thích hợp trong chăn nuôi lợn thịt giai đoạn 20 kg đến xuất chuồng trong vụ Hè - Thu. 
VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Vật liệu nghiên cứu
90 lợn thương phẩm 3 giống từ nguồn gen Landrace, Yorkshire và Duroc (tổ hợp thương phẩm DLY). 
Thời gian và địa điểm nghiên cứu
Địa điểm: Chi nhánh Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển giống con nuôi cây trồng Ninh Bình - Công ty TNHH MTV Hưng Tuyến.
Thời gian: Vụ Hè – Thu (từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2021).
Nội dung nghiên cứu
Ảnh hưởng của tỷ lệ LysTH/ME đến năng suất sinh trưởng của lợn thí nghiệm nuôi ở vụ Hè – Thu.
Ảnh hưởng của tỷ lệ LysTH/ME đến hiệu quả sử dụng thức ăn của lợn thí nghiệm nuôi ở vụ Hè – Thu.
Ảnh hưởng của tỷ lệ LysTH/ME đến một số chỉ tiêu thành phần thân thịt của lợn thí nghiệm nuôi ở vụ Hè – Thu.
Phương pháp nghiên cứu
Ảnh hưởng của tỷ lệ LysTH/ME đến năng suất sinh trưởng của lợn thí nghiệm nuôi ở vụ Hè - Thu
Bố trí thí nghiệm
Thí nghiệm được thiết kế trên cơ sở kế thừa kết quả nghiên cứu của Ninh Thị Len và cs. (2011). Theo đó, thí nghiệm được thiết kế theo phương pháp hoàn toàn ngẫu nhiên trên 90 lợn, đồng đều về tuổi và tỷ lệ đực/cái,với khối lượng ban đầu khoảng 20kg, chia làm 3 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức 30 con, gồm 3 lần lặp lại (10 con/lần lặp lại). Các nghiệm thức bao gồm:
Nghiệm thức 1: Tỷ lệ lysine tiêu hoá hồi tràng biểu kiến(LysTH)/ năng lượng trao đổi (ME) trong khẩu phần bằng 95%. 
Nghiệm thức 2: Tỷ lệ LysTH/ME bằng 100% (ĐC).
Nghiệm thức 3: Tỷ lệ LysTH/ME bằng 105%.
Bảng 1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm
	Chỉ tiêu
	NT 1
95% NTL
	NT 2
100% NTL
	NT 3
105% NTL

	Tổng số lợn thí nghiệm (con)
	30
	30
	30

	Số lợn/lần lặp lại (con)
	10
	10
	10

	Số lần lặp lại (lần)
	3
	3
	3

	Tỷ lệ LysTH/ME trong khẩu phần
	Giảm 5%
	100% (ĐC)
	Tăng 5%


Ghi chú: Các axit amin khác được cân đối theo LysTH; NT: Nghiệm thức; NTL: Ninh Thị Len; ĐC: Đối chứng
Lợn thí nghiệm được bố trí đồng đều giữa các lô và chế độ chăm sóc nuôi dưỡng như nhau. 
Thức ăn thí nghiệm được phối trộn dựa trên các nguyên liệu như ngô, cám gạo, khô đỗ tương,… Thành phần dinh dưỡng của thức ăn thí nghiệm được trình bày ở Bảng 2.
Bảng 2. Thành phần dinh dưỡng của thức ăn thí nghiệm cho lợn nuôi thịt
	Thành phần dinh dưỡng
	NT 1
(95% NTL)
	NT 2
(100% NTL)
	NT 1
(105% NTL)

	Giai đoạn 20 - 50 kg

	ME (Kcal/kg)
	3050
	3050
	3050

	Protein thô (%)
	16,0
	16,0
	16,0

	Ca (%)
	0,85
	0,85
	0,85

	P dễ hấp thu (%)
	0,40
	0,40
	0,40

	LysTH (%)
	0,840
	0,885
	0,929

	Tỷ lệ LysTH/ME (g/Mcal)
	2,755
	2,90
	3,045

	Giai đoạn 50 kg - xuất chuồng

	ME (Kcal/kg)
	2950
	2950
	2950

	Protein thô (%)
	13,0
	13,0
	13,0

	Ca (%)
	0,75
	0,75
	0,75

	P dễ hấp thu (%)
	0,35
	0,35
	0,35

	LysTH (%)
	0,701
	0,738
	0,744

	Tỷ lệ LysTH/ME (g/Mcal)
	2,375
	2,50
	2,625


Ghi chú: Mức ME, protein và tỷ lệ LysTH/ME theo khuyến cáo của Ninh Thị Len và cs. (2011) đối với lợn lai 3 và 4 máu ngoại
[bookmark: _Hlk25696223][bookmark: _Hlk93567550]Thức ăn thí nghiệm sau khi phối trộn được lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu protein thô, xơ thô, Ca và P theo AOAC (1990).
Các chỉ tiêu theo dõi:
Khối lượng lợn qua các giai đoạn sinh trưởng (kg); Tăng khối lượng qua các giai đoạn sinh trưởng (gam/ngày).
[bookmark: _Toc532713550]Phương pháp xác định các chỉ tiêu:
Khối lượng của từng cá thể được xác định vào buổi sáng (trước khi cho ăn) tại thời điểm bắt đầu thí nghiệm, thời điểm khoảng 50kg và kết thúc mỗi giai đoạn thí nghiệm bằng cân điện tử Kelba (Úc). 
Tăng khối lượng (g/ngày) được tính bằng khối lượng tăng lên trong giai đoạn nuôi thí nghiệm chia cho thời gian trong giai đoạn nuôi thí nghiệm.
Ảnh hưởng của tỷ lệ LysTH/ME đến hiệu quả sử dụng thức ăn của lợn thí nghiệm nuôi ở vụ Hè - Thu
Bố trí thí nghiệm
Bố trí thí nghiệm tại nội dung 1.
Các chỉ tiêu theo dõi:
Tiêu tốn thức ăn trên 1 kg tăng khối lượng qua các giai đoạn sinh trưởng (kg).
Phương pháp xác định các chỉ tiêu:
Tiêu tốn thức ăn được tính bằng tổng lượng thức ăn lợn ăn được chia cho tổng khối lượng tăng trong giai đoạn nuôi thí nghiệm.
Ảnh hưởng của tỷ lệ LysTH/ME đến một số chỉ tiêu thành phần thân thịt của lợn thí nghiệm nuôi ở vụ Hè - Thu
Bố trí thí nghiệm
Bố trí thí nghiệm tại nội dung 1.
Các chỉ tiêu theo dõi:
Độ dày mỡ lưng (mm), độ dày cơ thăn (mm), tỷ lệ nạc ước tính (%).
Phương pháp xác định các chỉ tiêu:
[bookmark: _Hlk93567567]Độ dày mỡ lưng và độ dày cơ thăn được đo tại thời điểm kết thúc thí nghiệm bằng máy đo siêu âm Exago với đầu dò L3130B (ECM, Pháp) ở vị trí gốc xương sườn cuối cùng cách đường sống lưng 6,5 cm về phía bên trên từng cá thể sống theo phương pháp được mô tả trong nghiên cứu của Youssao và cs. (2002). Độ dày mỡ lưng và độ dày cơ thăn được sử dụng để ước tính tỷ lệ nạc bằng phương trình hồi quy được Bộ Nông nghiệp Bỉ khuyến cáo năm 1999.
Y = 59,902386 - 1,060750 X1 + 0,229324 X2
Trong đó:
Y: Tỷ lệ nạc ước tính (%)
X1: Độ dày mỡ lưng, bao gồm da (mm)
X2: Độ dày cơ thăn (mm)
Xử lý số liệu
Số liệu được thu thập theo giá trị trung bình của từng nghiệm thức và được xử lý thống kê theo phương pháp phân tích phương sai (ANOVA) trên phần mềm Minitab 16.
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Ảnh hưởng của tỷ lệ LysTH/ME đến năng suất sinh trưởng của lợn thí nghiệm nuôi ở vụ Hè - Thu
Khả năng tăng khối lượng cơ thể và tăng khối lượng hàng ngày qua các giai đoạn của lợn thương phẩm lai 3 giống được thể hiện tại Bảng 3.
Bảng 3. Ảnh hưởng của tỷ lệ LysTH/ME đến năng suất sinh trưởng của lợn thí nghiệm
nuôi ở vụ Hè - Thu
	Nghiệm thức
	NT1
	NT2
	NT3
	SEM
	P

	Khối lượng cơ thể qua các giai đoạn (kg)

	KL ban đầu
	20,24a
	20,12a
	20,16a
	0,218
	0,224

	KL lúc 50 kg
	51,20a
	51,10a
	50,54a
	0,480
	0,369

	KL xuất chuồng
	101,38a
	101,54a
	100,79a
	0,398
	0,242

	Tăng khối lượng hàng ngày qua các giai đoạn (g/con/ngày)

	GĐ 20-50 kg
	699a
	710a
	691a
	9,53
	0,365

	GĐ 50 kg - XC
	953a
	990a
	966a
	13,25
	0,144

	GĐ 20 kg - XC
	837a
	860b
	840a
	4,40
	<0,0001


Ghi chú: Trong cùng một chỉ tiêu, các giá trị mang chữ cái khác nhau, sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05); NT: Nghiệm thức; KL: Khối lượng; GĐ: Giai đoạn; XC: Xuất chuồng.
Kết quả về khối lượng cơ thể và tăng khối lượng hàng ngày của lợn thí nghiệm được trình bày ở Bảng 3. Khối lượng cơ thể của lợn thí nghiệm tại thời điểm kết thúc giai đoạn 20-50 kg và lúc xuất chuồng không có sự khác nhau giữa các nghiệm thức (P > 0,05). Tăng khối lượng hàng ngày (ADG) ở giai đoạn 20-50 kg và 50kg-xuất chuồng (P> 0,05). Tuy nhiên, ở cả giai đoạn thí nghiệm (20kg-xuất chuồng), ADG bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ LysTH/ME (P < 0,05), với giá trị cao nhất ở lô NT2, tiếp đến là lô NT3 và thấp nhất ở lô NT1. 
Ảnh hưởng của tỷ lệ LysTH/ME đến hiệu quả sử dụng thức ăn của lợn thí nghiệm nuôi ở vụ Hè - Thu
Tỷ lệ LysTH/ME trong khẩu phần không có tác động đến lượng thức ăn thu nhận hàng ngày của lợn thí nghiệm ở giai đoạn 20-50 kg và tính chung cho cả thí nghiệm (P > 0,05) (Bảng 4), trong khi đó lượng thức ăn thu nhận hàng ngày ở NT2 cao hơn NT1 (P < 0,05) và tương tự NT3 (P > 0,05). Lượng LysTH ăn vào hàng ngày tăng khi tăng tỷ lệ LysTH/ME trong khẩu phần (P < 0,05) ở giai đoạn 20-50 kg, 50kg-xuất chuồng và cả giai đoạn 20kg-xuất chuồng.
[bookmark: _Hlk93567602][bookmark: _Hlk93567622]Kết quả nghiên cứu này tương tự như một số nghiên cứu của Main và cs. (2008), Li và cs. (2012), theo đó ADG và FCR được cải thiện khi tỷ lệ SID-Lys/ME tăng. Trong nghiên cứu của Smith và cs. (1999), tăng tỷ lệ lysine/ME dẫn đến tăng ADG nhưng không ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng thức ăn. Tuy nhiên, Friesen và cs. (1994) quan sát thấy ADG tăng và FCR được cải thiện khi lượng thức ăn ăn vào có xu hướng tăng ở lợn sinh trưởng (34 đến 72 kg). Theo Ninh Thị Len và cs. (2011), ADG và FCR của lợn nuôi thịt từ 20kg đến xuất chuồng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi tỷ lệ LysTH/ME trong khẩu phần. Theo đó, tỷ lệ LysTH tăng thì FCR giảm, trái lại ADG tăng khi tỷ lệ LysTH/ME tăng. Cả giai đoạn thí nghiệm, trung bình cứ tăng 0,3g LysTH/Mcal ME trong khẩu phần từ mức 1 đến mức 5 thì FCR giảm 2,49% ở vụ Đông Xuân và 3,49% ở vụ hè thu, trong khi đó ADG tăng 3,90% ở vụ Hè Thu và 2,64% ở vụ Đông Xuân.
Bảng 4. Ảnh hưởng của tỷ lệ LysTH/ME đến hiệu quả sử dụng thức ăn của lợn thí nghiệm nuôi ở vụ Hè - Thu
	Nghiệm thức
	NT1
	NT2
	NT3
	SEM
	P

	Lượng thức ăn thu nhận qua các giai đoạn (kg/con/ngày)

	GĐ 20-50 kg
	1,47a
	1,39a
	1,45a
	0,034
	0,327

	GĐ 50 kg - XC
	2,76a
	2,92b
	2,79ab
	0,037
	0,039

	GĐ 20 kg - XC
	2,17a
	2,22a
	2,17a
	0,012
	0,054

	Lượng LysTH ăn vào qua các giai đoạn (g/con/ngày)

	GĐ 20-50 kg
	12,32a
	12,32a
	13,46a
	0,307
	0,062

	GĐ 50 kg - XC
	19,31a
	21,57b
	20,72b
	0,273
	0,003

	GĐ 20 kg - XC
	16,12a
	17,29b
	17,39b
	0,103
	<0,0001

	Hệ số chuyển hóa thức ăn qua các giai đoạn (kg TA/kg TKL)

	GĐ 20-50 kg
	2,10a
	1,96b
	2,10a
	0,007
	<0,0001

	GĐ 50 kg - XC
	2,89a
	2,95b
	2,88a
	0,012
	0,009

	GĐ 20 kg - XC
	2,59a
	2,58a
	2,59a
	0,006
	0,251


Ghi chú: Trong cùng một chỉ tiêu, các giá trị mang chữ cái khác nhau, sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05); NT: Nghiệm thức; TA: Thức ăn; TKL: Tăng khối lượng; GĐ: Giai đoạn; XC: Xuất chuồng.
[bookmark: _Hlk93567648][bookmark: _Hlk93567665]Lượng LysTH thu nhận hàng ngày của lợn thí nghiệm dao động khoảng 12,32-13,46 g/con/ngày ở giai đoạn 20-50kg; 19,31-21,57 g/con/ngày ở giai đoạn 50kg-xuất chuồng, và 16,12-17,39 g/con/ngày tính chung cả thí nghiệm 20kg-xuất chuồng. Kết quả nghiên cứu của Ninh Thị Len và cs. (2011) cho biết lượng LysTH ăn vào hàng ngày thích hợp của lợn thịt giai đoạn 20kg-xuất chuồng là 19,36 g/con/ngày ở vụ Hè Thu và 19,22 g/con/ngày ở vụ Đông Xuân. Theo khuyến cáo của NRC (1998), lượng LysTH ăn vào hàng ngày của lợn nuôi thịt ở giai đoạn 20-50kg, 50-80kg và 80-120kg tương ứng là 14,2; 15,8 và 14,4 g/con/ngày. Trong khi đó, NRC (2012) khuyến cáo lượng LysTH ăn vào hàng ngày của lợn nuôi thịt ở giai đoạn 25-50kg, 50-75kg, 75-100kg và 100-135kg tương ứng là 14,1; 17,1; 17,3 và 15,9 g/con/ngày. Như vậy có thể thấy lượng LysTH thu nhận hàng ngày từ 20kg-xuất chuồng của thí nghiệm hiện tại thấp hơn nghiên cứu của Ninh Thị Len và cs. (2011), tuy nhiên lượng LysTH ăn vào hàng ngày ở giai đoạn 20-50kg thấp hơn NRC (1998 và 2012) nhưng ở giai đoạn 50kg-xuất chuồng cao hơn NRC (1998 và 2012).
Ảnh hưởng của tỷ lệ LysTH/ME đến một số chỉ tiêu thành phần thân thịt của lợn thí nghiệm nuôi ở vụ Hè –Thu
Độ dày mỡ lưng, độ dày cơ thăn và tỷ lệ nạc của lợn thí nghiệm bị tác động bởi tỷ lệ LysTH/ME (P < 0,05). Độ dày mỡ lưng của nhóm lợn ở lô NT2 thấp nhất, trong khi đó độ dày cơ thăn và tỷ lệ nạc ở lô NT2 cao nhất.
Bảng 5. Ảnh hưởng của tỷ lệ LysTH/ME đến một số chỉ tiêu thành phần thân thịt 
của lợn thí nghiệm nuôi ở vụ Hè -Thu
	Nghiệm thức
	NT1
	NT2
	NT3
	SEM
	P

	ĐDML (mm)
	11,42a
	11,24b
	11,35ab
	0,045
	0,027

	ĐDCT (mm)
	59,45a
	60,54b
	60,08ab
	0,208
	0,002

	Tỷ lệ nạc (%)
	61,43a
	61,86b
	61,64c
	0,009
	<0,0001


Ghi chú: Trong cùng một chỉ tiêu, các giá trị mang chữ cái khác nhau, sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05); ĐDML: Độ dày mỡ lưng; ĐDCT: Độ dày cơ thăn.
[bookmark: _Hlk93567733]Các kết quả về chỉ tiêu thành phần thân thịt của nghiên cứu này tương tự như một số các nghiên cứu trước đây. Theo Ninh Thị Len và cs. (2011), khi tỷ lệ LysTH/ME tăng lên tức là mức LysTH trong khẩu phần tăng lên thì diện tích cơ thăn đo tại vị trí P2, tỷ lệ thịt nạc và tốc độ tăng trọng hàng ngày thịt nạc cũng tăng lên, trong khi đó độ dày mỡ lưng ở vị trí P2 có xu hướng giảm dần tỷ lệ LysTH/ME tăng lên ở vụ Đông Xuân, nhưng không có sai khác ở vụ Hè Thu. Nghiên cứu của Li và cs.. (2012) cho thấy độ dày mỡ lưng của lợn thí nghiệm giảm khi tăng tỷ lệ SID-Lys/ME, trong khi đó diện tích cơ thăn tăng khi tăng tỷ lệ SID-Lys/ME. Tương tự, một số nghiên cứu khác kết luận rằng tăng tỷ lệ Lys/năng lượng đã làm giảm lượng mỡ trong cơ thể và tăng diện tích cơ thăn (Castell và cs., 1994; Cameron và cs., 1999; Main và cs., 2008), điều này phần nào giải thích cho kết quả nghiên cứu hiện tại. Tuy nhiên, Smith và cs. (1999) báo cáo rằng một số đặc tính thân thịt không bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ lysine/năng lượng trong khẩu phần. 
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
Kết luận
Tỷ lệ LysTH/ME ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng, hệ số chuyển hóa thức ăn và một số chỉ tiêu thành phần thân thịt. Tỷ lệ LysTH/ME thích hợp trong khẩu phần ăn của lợn là 2,90 g/Mcal ở giai đoạn 20-50kg và 2,50 g/Mcal ở giai đoạn 50kg-xuất chuồng. 
Đề nghị
Tiếp tục nghiên cứu xác định chế độ dinh dưỡng cho lợn thương phẩm trong vụ Đông Xuân.
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ABSTRACT
Identify of digestible lysine requirement on commercial pig during 
Summer-Autumn period
This study was conducted at Ninh Binh Plant Breeding Research and Development Centre – Hung Tuyen Company on the Summer – Autumn period in 2021 to identify the dietary on Three-way crossbred pig from Duroc, Landrace and Yorkshire genetics in two periods: 25-50kg and 50 – 100kg. Completely random experiment design was conducted on 90 pigs, starting from 20kg, divided into three treatments, each treatment had 30 pigs with the sex ratio between gilt/barrow pig is 1:1and 3 times repeated (10 pigs/each repeated). All of experiments included: treatment 1 had LysTH/ME equivalent to 95%, treatment 2 had LysTH/ME equivalent to 100%, and treatment 3 had LysTH/ME equivalent to 105% compare with Ninh Thi Len et al., 2011 recommendation. The results revealed: LysTH/ME effected on Average Daily Gain (ADG), Feed Conversion Ratio (FCR) and Meat composition traits. The suitable of LysTH/ME ratio in pig dietary is 2.90 g/Mcal at 20-50kg and 2.5 g/Mcal at 50 – slaughter period.
Keywords: Growth, commercial pigs, LysTH/ME ratio.
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